
1 Nguyễn Chí Thuấn Nguyễn Chí Thuấn 087068014320 36561
NHNo Đồng Tháp - Lấp Vò - 

Hội sở
008 500,000

2 Phạm Hoàng Duy Phạm Hoàng Duy 058087007785 20781
NHNo Ninh Thuận - Ninh 

Hải
007 500,000

3 Phạm Văn Khanh Phạm Văn Khanh 038083001662 21769
NHNo Lâm Đồng - Đam 

Rông
005 500,000

4 Lê Bá Nam Lê Bá Nam 034076012572 21769
NHNo Lâm Đồng - Đam 

Rông
005 500,000

5 Nguyễn Công Sáng Nguyễn Công Sáng 001064021408 24555
NHNo Hòa Bình - Phương 

Lâm - Hội sở
002 500,000

6 Trần Duy Thịnh Trần Duy Thịnh 040084017662 12169
NHNo Nam Nghệ An - Đô 

Lương - PGD Văn Hiến
004 500,000

7 Hoàng Thị Thảo Hoàng Thị Thảo 040166011477 11496
NHNo Nam Nghệ An - Đô 

Lương - PGD Bạch Ngọc
004 500,000

8 Lê Bá Nam Phạm Thị Chung 034176020792 21769
NHNo Lâm Đồng - Đam 

Rông
005 500,000

9 Trần Thị Lạnh Trần Thị Lạnh 058169000916 20781
NHNo Ninh Thuận - Ninh 

Hải
007 500,000

10 Bùi Văn Trung Bùi Văn Trung 038087032704 21769
NHNo Lâm Đồng - Đam 

Rông
005 500,000

11 Nguyễn Thị Ngọc Dung Nguyễn Thị Ngọc Dung 017181008148 36395
NHNo Hòa Bình - Tân Lạc - 

Hội sở
002 500,000

12 Cty TNHH PT ĐT XD Và TM 668 Trần Văn Hùng 019078012649 19120
NHNo Thái Nguyên - Phú 

Lương - PGD Giang tiên
018 500,000

13 Nguyễn Đức Kiên Nguyễn Phi Điệp 001173020645 9272
NHNo Đông Anh - Hội Sở - 

PGD Cổ Loa
002 500,000

14 Phan Thanh Châu Phan Thanh Sơn 087090006126 25928
NHNo Đồng Tháp - Tân 

Hồng
008 500,000

15
Cty CP KD Và XNK Khí Gas Hóa Lỏng 

Vạn Lộ
Phan Văn Hùng 001060014734 13451

NHNo Đông Anh - Hội Sở - 

Phòng/Ban
002 500,000

16
Cty CP KD Và XNK Khí Gas Hóa Lỏng 

Vạn Lộ
Nguyễn Văn Hoan 036081000366 13451

NHNo Đông Anh - Hội Sở - 

Phòng/Ban
002 500,000

17 Đinh Thị Chung Đinh Thị Chung 083163006568 19437
NHNo Bến Tre - CN Thạnh 

Phú - Hội sở
019 500,000

18 Ngô Văn Cần Ngô Văn Cần 083082010934 19441
NHNo Bến Tre - CN Mỏ Cày 

Nam - Hội sở
019 500,000

19 Trần Thị Thu Hà Trần Thị Thu Hà 080177016698 34398
NHNo Đông Long An - Hội 

sở - Phòng/Ban
001 500,000

20 Nguyễn Văn Long Nguyễn Thị Là 001175013768 31629
NHNo Đông Anh - Hội Sở - 

Phòng/Ban
002 500,000

21 Nguyễn Hoàng Tuấn Phong Nguyễn Hoàng Tuấn Phong 068078000862 15518
NHNo Lâm Đồng II - Bảo 

Lâm - Hội sở
005 500,000

22 Trần Hữu Lễ Trần Hữu Lễ 080082020198 21194
NHNo Đông Long An - Hội 

sở - Phòng/Ban
001 500,000

23 Trần Đăng Khơi Trần Đăng Khơi 033060010961 26426
NHNo Hưng Yên - Thành 

Phố - Hội sở
002 500,000

24 Lê Văn Hải Lê Văn Hải 024087021023 15197 NHNo Bắc Giang - Hiệp Hòa 012 500,000

25
CTy TNHH MTV DV BVVS Huỳnh 

Long Hải
Huỳnh Văn Vĩnh 083083000378 9316

NHNo Bến Tre - CN Châu 

Thành - Hội sở
019 500,000

26 Nguyễn Văn Sơn Nguyễn Văn Sơn 019077011695 22285 NHNo Thái Nguyên - Hội Sở 018 500,000

27 CTy TNHH 1TV Gia Hưng Trần Tiến Dũng 017083011026 27294
NHNo Hòa Bình - Sông Đà - 

PGD Đồng Tiến
002 500,000

28 Trương Minh Luân Trương Minh Luân 060083002560 6116 NHNo Bình Thuận - Hội Sở 007 500,000

29 Nguyễn Đức Vương Nguyễn Đức Vương 051083002359 590
NHNo Quảng Ngãi - Tư 

Nghĩa - PGD Nghĩa Kỳ
003 500,000

30 Trần Hoàng Thương Trần Hoàng Thương 082079003782 19461
NHNo Tiền Giang - CN 

H.Cai Lậy - Hội sở
019 500,000

31 Vũ Đình Xuân Vũ Đình Xuân 026087006844 7970
NHNo Đông Anh - Hội Sở - 

PGD Nguyên Khê
002 500,000

32 Văn Thị Hồng Phượng Văn Thị Hồng Phượng 083175018217 4676
NHNo Bến Tre - CN Ba Tri - 

PGD Tiệm Tôm
019 500,000

33 Cao Thị Cẩm Giang Cao Thị Cẩm Giang 082187017787 30587
NHNo Tiền Giang - CN TX 

Cai Lậy - Hội sở
019 500,000

34 Cty TNHH MTV Hoàng Liên Thanh Nguyễn Đức Hạnh 031079013833 19704
NHNo Lào Cai II - Kim Tân - 

Hội sở
020 500,000

35 Nguyễn Minh Anh Lê Thị Xuân 001173017087 24707
NHNo Đông Anh - Hội Sở - 

PGD Mai Lâm
002 500,000

36 Lê Hữu Việt Lê Hữu Việt 058078006809 30015
NHNo Ninh Thuận - Ninh 

Sơn
007 500,000

37 Đỗ Trần Phương Đỗ Trần Phương 080086002654 36746
NHNo Đông Long An - Thủ 

Thừa - Hội sở
001 500,000

38 Trần Minh Quí Trần Minh Quí 072092008557 13683
NHNo Tây Ninh - CN Gò 

Dầu - Hội sở
001 500,000

39 Nguyễn Thị Hảo Nguyễn Thị Hảo 001175015721 31625
NHNo Đông Anh - Hội Sở - 

Phòng/Ban
002 500,000

BAN KHCN

CÔNG TY CP BẢO HIỂM NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP

Giá trị giải 

thưởng
Mã đại lý Tên CN Agribank Mã CN ABIC

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHẬN THƯỞNG 

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI BẢO AN TÍN DỤNG SỐ TIỀN BẢO HIỂM 1 TỶ

TT Tên người mua bảo hiểm Tên người được bảo hiểm Số CCCD



40 Cty TNHH XD-TM Kha Thành Lương Hoàng Tú 086080008341 18297
NHNo Vĩnh Long - Hội Sở - 

Phòng/Ban
008 500,000

41 Lê Hữu Tình Lê Hữu Tình 001070008624 24707
NHNo Đông Anh - Hội Sở - 

PGD Mai Lâm
002 500,000

42 Phạm Quang Điền Phạm Quang Điền 019079012192 9967
NHNo Thái Nguyên - Phú 

Lương - PGD Tức tranh
018 500,000

43 Đoàn Văn Nam Đoàn Văn Nam 080089017257 3649
NHNo Long An - Đông Đức 

Hòa
001 500,000

44 Dương Kim Tự Dương Kim Tự 072162005926 22559
NHNo Tây Ninh - Hội Sở - 

Phòng/Ban
001 500,000

45 Hoàng Thủy Hoàng Thủy 068066002432 2625
NHNo Lâm Đồng - 

LạcDương
005 500,000

46 Hồ Trạc Nguyễn Thị Hằng 040194010912 12206
NHNo Nghệ An - Diễn Châu 

- PGD Yên Lý
004 500,000

47 Nguyễn Thị Minh Tâm Nguyễn Thị Minh Tâm 058176000120 31925
NHNo Ninh Thuận - Phan 

Rang
007 500,000

48 Tiêu Thái Tiêu Thái 094065001056 1425 NHNo Sóc Trăng - Thạnh Trị 008 500,000

49 Tạ Quốc Phương Tạ Quốc Phương 001075004911 31620
NHNo Đông Anh - Hội Sở - 

Phòng/Ban
002 500,000

50 Cty TNHH MTV TV & XD Toàn Tiến Trần Văn Tới 024081001465 15230 NHNo Bắc Giang - Việt Yên 012 500,000

51
Cty TNHH MTV Vàng Bạc Đá Quý Kim 

Loan Ph
Hà Kim Thủy 095180013061 5058 NHNo Bạc Liêu - Hòa Bình 015 500,000

52
Cty TNHH MTV SX XD Và VT Hoàng 

Việt Anh
Lê Hoàng Việt 001099002161 9651

NHNo Đông Anh - Hội Sở - 

PGD Mai Lâm
002 500,000

53 Phạm Ngọc Thạnh Phạm Ngọc Thạnh 080090004337 21241
NHNo Đông Long An - Thủ 

Thừa - PGD Bà Mía
001 500,000

54 Đỗ Thị Hoa Đỗ Thị Hoa 001170006512 13446
NHNo Sóc Sơn - Hội Sở - 

PGD Xuân Giang
002 500,000

55 Dương Văn Chu Dương Văn Chu 033060004072 10883
NHNo Hưng Yên II - Văn 

Lâm - Hội sở
002 500,000

56 Lê Thanh Hải Lê Thanh Hải 025079001816 24444
NHNo Phú Thọ - Thanh 

Thủy - PGD Hoàng Xá
010 500,000

57 Đoàn Thanh Thúy Nguyễn Tuấn Kiệt 080204002299 36746
NHNo Đông Long An - Thủ 

Thừa - Hội sở
001 500,000

58 Nguyễn Mai Sơn Nguyễn Mai Sơn 058082005047 17228
NHNo Ninh Thuận - Tháp 

Chàm
007 500,000

59 Lưu Quang Trung Lưu Quang Trung 001078044645 19259
NHNo Đông Anh - Hội Sở - 

Phòng/Ban
002 500,000

60 Nguyễn Thị Tuyết Hồng Nguyễn Thị Tuyết Hồng 083175018455 19435
NHNo Bến Tre - CN Mỏ Cày 

Nam - Hội sở
019 500,000

61 Đinh Văn Đức Đinh Văn Đức 001092048917 21769
NHNo Lâm Đồng - Đam 

Rông
005 500,000

62 Lại Hiệp Hảo Lại Hiệp Hảo 019079008574 9972
NHNo Thái Nguyên - Phú 

Lương - PGD Tức tranh
018 500,000

63 Ngô Thị Thư Ngô Thị Thư 040170008095 24975
NHNo Bắc Đồng Nai - Vĩnh 

Cửu - Hộ sở
013 500,000

64 Nguyễn Văn Nghĩa Nguyễn Văn Nghĩa 087080002234 25914
NHNo Đồng Tháp - H. Cao 

Lãnh - Hội sở
008 500,000

65 Lê Thị Tuyết Lê Thị Tuyết 026197000534 30290
NHNo Vĩnh Phúc - Lập 

Thạch
002 500,000

66 Đỗ Văn Điện Đỗ Văn Điện 024089015031 15196 NHNo Bắc Giang - Hiệp Hòa 012 500,000

67 Nguyễn Thanh Anh Nguyễn Thanh Anh 072071000057 13666
NHNo Tây Ninh - CN 

Dương Minh Châu - Hội sở
001 500,000

68 Nguyễn Văn Lũ Nguyễn Văn Lũ 087068008244 25928
NHNo Đồng Tháp - Tân 

Hồng
008 500,000

69 Phạm Văn Quang Phạm Văn Quang 037084015854 17111
NHNo Ninh Bình - Hoa Lư - 

PGD số 03
016 500,000

70 Nguyễn Hà Hải Nguyễn Hà Hải 033071002947 19142
NHNo Sóc Sơn - Hội Sở - 

Phòng/Ban
002 500,000

71 Lý Ngọc Tâm Lý Ngọc Tâm 080067014492 33114
NHNo Bắc Long An - Đức 

Hòa
001 500,000

72 Đinh Văn Ngộ Đinh Văn Ngộ 084069011326 13498
NHNo Trà Vinh - Trà Cú - 

PGD Tập Sơn
008 500,000

73 Nguyễn Kim Khánh Nguyễn Kim Khánh 060063001586 24818
NHNo Bình Thuận - Lương 

Sơn
007 500,000

74 Phạm Thị Huyền Trang Phạm Thị Huyền Trang 037191011672 17111
NHNo Ninh Bình - Hoa Lư - 

PGD số 03
016 500,000

75 Phùng Thị Nga Phùng Thị Nga 024176001898 27463
NHNo Bắc Giang II - Lục 

Ngạn
012 500,000

76 Nguyễn Tấn Sương Nguyễn Thị Kim Ngọc 079197005713 18265
NHNo Đông Long An - KV 

Cầu Voi
001 500,000

77 Lê Thị Huế Lê Thị Huế 019183018995 29961
NHNo Thái Nguyên - Võ 

Nhai
018 500,000

78 CTy TNHH XD&TM Vĩnh Phúc Đặng Minh Hiếu 026072004336 13427
NHNo Vĩnh Phúc - TP. Vĩnh 

Yên
002 500,000

79 Mai Văn Nghiêm Mai Văn Nghiêm 083078012708 26520
NHNo Bến Tre - CN Ba Tri - 

PGD Tiệm Tôm
019 500,000

80 Công Ty TNHH Bò Núi Ông Tý
Công Ty TNHH Bò Núi Ông 

Tý
4500666652 17232

NHNo Ninh Thuận - Ninh 

Sơn
007 500,000

81 Hoàng Văn Hưng Hoàng Văn Hưng 024075011516 24975
NHNo Bắc Đồng Nai - Vĩnh 

Cửu - Hộ sở
013 500,000

82 Hoàng Thị Nhâm Hoàng Thị Nhâm 019190000488 20515
NHNo Sóc Sơn - Hội Sở - 

PGD KV Nỷ
002 500,000

83 Nguyễn Ngọc Huỳnh Nguyễn Ngọc Huỳnh 001060016918 9644
NHNo Sóc Sơn - Hội Sở - 

PGD KV Kim Anh
002 500,000

84 Cty TNHH XD SX TM Kha Sến Đoàn Hoàng Vũ 092083007359 21089
NHNo Sóc Trăng - Vĩnh 

Châu
008 500,000



85 Nguyễn Văn Chiến Nguyễn Văn Chiến 040093031720 21004

NHNo Nam Nghệ An - 

Thanh Chương - PGD 

Phuống

004 500,000

86 Đỗ Văn Cấp Đỗ Văn Cấp 001073023649 7970
NHNo Đông Anh - Hội Sở - 

PGD Nguyên Khê
002 500,000

87 Nguyễn Văn Lâm Nguyễn Văn Lâm 083073018428 19435
NHNo Bến Tre - CN Mỏ Cày 

Nam - Hội sở
019 500,000

88 Lê Hữu Nghĩa Lê Hữu Nghĩa 321268481 4684

NHNo Bến Tre - CN Châu 

Thành - PGD Khu công 

nghiệp Giao Long

019 500,000

89 Lê Đình Yên Lê Đình Yên 042068009535 22169
NHNo Bà Rịa VT - Châu 

Đức - PGD Xuân Sơn
013 500,000

90 Ngô Thị Hương Ngô Thị Hương 001170003640 23019
NHNo Sóc Sơn - PGD Kim 

Anh
002 500,000

91 Trần Đức Việt Trần Đức Việt 008074009950 8885
NHNo Tuyên Quang - Yên 

Sơn - PGD Đội Bình
010 500,000

92 Phạm Thị Thanh Thúy Phạm Thị Thanh Thúy 089179001444 16594 NHNo An Giang - Chi Lăng 015 500,000

93 Nguyễn Ngọc Ngà Nguyễn Ngọc Ngà 080078020930 34446
NHNo Đông Long An - Cần 

Đước - PGD Long Hoà
001 500,000

94 Nguyễn Thị ánh Hồng Nguyễn Thị ánh Hồng 083186014440 26527
NHNo Bến Tre - CN Bình 

Đại - PGD Châu Hưng
019 500,000

95 Trần Hoàng Trần Hoàng 086092002471 12806
NHNo Vĩnh Long - Hội Sở - 

Phòng/Ban
008 500,000

96 Cty TNHH SX TM Trương Thiên Ân Mai Hồng Trong 080185008010 18215
NHNo Long An - Hội Sở - 

Phòng/Ban
001 500,000

97 Phạm Thị Tâm Phạm Thị Tâm 064181002463 9556
NHNo - Ia Grai Đông Gia 

Lai
005 500,000

98 Phạm Quốc Dũng Phạm Quốc Dũng 080077019100 18158
NHNo Đông Long An - Thủ 

Thừa - PGD Bà Mía
001 500,000

99 Nguyễn Văn Hải Nguyễn Văn Hải 001072092098 36395
NHNo Hòa Bình - Tân Lạc - 

Hội sở
002 500,000

100 Trịnh Thị Thuý Trịnh Thị Thuý 017189004269 20603
NHNo Hòa Bình - Kỳ Sơn - 

Hội sở
002 500,000

101 Ngô Thanh Sơn Ngô Thanh Sơn 019079011443 9984
NHNo Thái Nguyên - Đại Từ 

- PGD Ký phú
018 400,000

102 Nguyễn Văn Hảo Nguyễn Văn Hảo 024075015383 27300 NHNo Bắc Giang - Tân Yên 012 400,000

103 Trần Thanh Hải Trần Thanh Hải 080088010409 18265
NHNo Đông Long An - KV 

Cầu Voi
001 400,000

104 Đặng Ngọc Phú Đặng Ngọc Phú 083074002778 9316
NHNo Bến Tre - CN Châu 

Thành - Hội sở
019 400,000

105 Văn Đình Hân Văn Đình Hân 054080003435 5813
NHNo Phú Yên - Sông Cầu - 

Hội sở
021 400,000

106 Đoàn Thị Thanh Thúy Đoàn Thị Thanh Thúy 080175012058 18137
NHNo Đông Long An - Tân 

Trụ
001 400,000

107 Nguyễn Thanh Tân Nguyễn Thanh Tân 083074008970 9316
NHNo Bến Tre - CN Châu 

Thành - Hội sở
019 400,000

108 Triệu Văn Sinh Triệu Văn Sinh 019081005779 19130
NHNo Thái Nguyên - Võ 

Nhai - Hội sở
018 400,000

109 Lê Thị Phương Anh Lê Thị Phương Anh 001194022034 9642
NHNo Sóc Sơn - Hội Sở - 

PGD Trung Tâm
002 400,000

110 Lê Thị Bé Lê Thị Bé 042191017961 10656
NHNo Nam Đồng Nai - Hội 

sở - Phòng/Ban
013 400,000

111 Võ Thanh Phưng Võ Thanh Phưng 080074000709 27605
NHNo Đông Long An - Cần 

Giuộc - PGD Tân Tập
001 400,000

112
CTY TNHH MTV SX TM & XD Hoàn 

Tuấn Thành
Nguyễn Văn Trung 074078009350 20720

NHNo Bình Dương - CN 

Bến Cát - Hội sở
013 400,000

113 Phạm Thị Thanh Phạm Thị Thanh 083162007431 19435
NHNo Bến Tre - CN Mỏ Cày 

Nam - Hội sở
019 400,000

114 Hán Thị Hạnh Hán Thị Hạnh 024182001927 15210
NHNo Bắc Giang - Yên 

Dũng
012 400,000

115 Cty TNHH MTV Hoàng Anh Lập Thạch Nguyễn Thế Mạnh 026086013300 24606
NHNo Vĩnh Phúc - Lập 

Thạch - PGD Hoa sơn
002 400,000

116 Lê Thị Vân Lê Thị Vân 019181008709 22284
NHNo Thái Nguyên - Võ 

Nhai - Hội sở
018 400,000

117 Trần Cao Trí Trần Cao Trí 075093002237 17200
NHNo Bắc Đồng Nai - Vĩnh 

Cửu - Hộ sở
013 400,000

118 Bùi Văn Trọng Bùi Văn Trọng 083070011916 4684

NHNo Bến Tre - CN Châu 

Thành - PGD Khu công 

nghiệp Giao Long

019 400,000

119 Trần Thị Hương Duyên ĐỖ MINH LUÂN 080091007488 18265
NHNo Đông Long An - KV 

Cầu Voi
001 400,000

120 Nguyễn Văn Thống Nguyễn Văn Thống 001072024570 9646
NHNo Sóc Sơn - PGD Xuân 

Giang
002 400,000

121 Đào Xuân Thảo Đào Xuân Thảo 038087024274 6209
NHNo Ninh Thuận - Tháp 

Chàm
007 400,000

122 Phạm Văn Mẫn Phạm Văn Mẫn 080072011070 21241
NHNo Đông Long An - Thủ 

Thừa - PGD Bà Mía
001 400,000

123 Trương Văn Tiến Vui Trương Thanh Trọng 080097001975 27530
NHNo Bắc Long An - CN 

Đức Huệ - Hội sở
001 400,000

124 Trần Xuân Bắc Trần Xuân Bắc 091974311 9972
NHNo Thái Nguyên - Phú 

Lương - PGD Tức tranh
018 400,000

125 Nguyễn Thị Hoài Cao Văn Bắc 038087021395 12588

NHNo Bắc Thanh Hóa - 

Hoằng Hóa - PGD Hoằng 

Lộc

009 400,000

126 Nguyễn Thị Rẩm Nguyễn Thị Rẩm 080162001184 27574
NHNo Long An - Đông Đức 

Hòa
001 400,000

127 Đặng Văn Hải Đặng Văn Hải 083073013255 26530
NHNo Bến Tre - CN Bình 

Đại - PGD Lộc Thuận
019 400,000

128 Phan Thị Loan Phan Thị Loan 070182006866 4127
NHNo Tây Bình Phước - Hội 

sở
013 400,000

129 Nguyễn Thị Tín Nguyễn Thị Tín 052163008420 35945
NHNo Bình Định - Hoài Ân - 

Hội sở
021 400,000



130 Võ Thị Bé Lê Hoài Thanh 080084018159 27579
NHNo Bắc Long An - CN 

Tân Mỹ
001 400,000

131 Lê Văn Phương Lê Văn Phương 019083014766 9988
NHNo Thái Nguyên - Đại Từ 

- PGD Ký phú
018 400,000

132 Trần Quốc Khánh Trần Quốc Khánh 087094017982 25777
NHNo Đồng Tháp - Lai 

Vung - Hội sở
008 400,000

133 Trịnh Sáng Lìl Trịnh Sáng Lìl 095064005488 21016
NHNo Bạc Liêu - Hồng Dân - 

Hội sở
015 400,000

134 Hà Văn Cầu Hà Văn Cầu 017084008070 5105
NHNo Hòa Bình - Mai Châu - 

Hội sở
002 400,000

135 Nguyễn Trung Trực Nguyễn Trung Trực 080088017282 34449
NHNo Đông Long An - Tân 

Trụ
001 400,000

136 Đặng Hoàng Việt Đặng Hoàng Việt 093064007723 36667
NHNo Hậu Giang - Phụng 

Hiệp - Hội sở
008 400,000

137 Biện Hoài Tâm Biện Hoài Tâm 072200001677 13686
NHNo Tây Ninh - CN Gò 

Dầu - Hội sở
001 400,000

138 Bùi Quốc Nhựt Bùi Quốc Nhựt 083082008948 9316
NHNo Bến Tre - CN Châu 

Thành - Hội sở
019 400,000

139 Nguyễn Thanh Hải Nguyễn Thanh Hải 019072001561 9972
NHNo Thái Nguyên - Phú 

Lương - PGD Tức tranh
018 400,000

140 Nguyễn Văn Hậu Nguyễn Văn Hậu 083072008242 26527
NHNo Bến Tre - CN Bình 

Đại - PGD Châu Hưng
019 400,000

141 Đỗ Thị Hạnh Đỗ Thị Hạnh 008189006440 22895
NHNo Hưng Yên II - Hội Sở 

- Phòng/Ban
002 400,000

142 Vũ Thị An Vũ Thị An 036183011926 28467
NHNo Hải Dương - Tứ Kỳ - 

Hội sở
006 400,000

143 Nguyễn Thị Thảo Nguyễn Thị Thảo 080176015308 33119
NHNo Bắc Long An - CN 

Tân Mỹ
001 400,000

144 Ngô Trí  Mão Nguyễn Thị Thanh 040168030835 255
NHNo Nam Nghệ An - 

Thanh Chương - Hội sở
004 400,000

145 Ninh Bá Thắng Ninh Bá Thắng 075092000934 26622
NHNo Bắc Đồng Nai - Vĩnh 

Cửu - Hộ sở
013 400,000

146 Đỗ Văn Thắng Đỗ Văn Thắng 027070008354 15187
NHNo Bắc Giang II - Lục 

Ngạn
012 400,000

147 Nguyễn Trung Lộc Nguyễn Trung Ninh 024087000436 8978 NHNo Bắc Giang - Tân Yên 012 400,000

148 Nguyễn Mạnh Hà Nguyễn Mạnh Hà 001080024304 19261
NHNo Sóc Sơn - Hội Sở - 

Phòng/Ban
002 400,000

149 Đỗ Thị Thùy Hoa Đỗ Thị Thùy Hoa 080186014129 23531
NHNo Đông Long An - Cần 

Giuộc - PGD Tân Tập
001 400,000

150 Hà Huy Quân Hà Huy Quân 040079003875 21769
NHNo Lâm Đồng - Đam 

Rông
005 400,000

151 Trần Thị Quỳnh Châu Trần Thị Quỳnh Châu 080180016380 18137
NHNo Đông Long An - Tân 

Trụ
001 400,000

152 Nguyễn Thanh Bằng Nguyễn Thanh Bằng 051083000727 23633
NHNo Tây Bình Phước - Hội 

sở
013 400,000

153 Trương Thanh Sang Trương Thanh Sang 080085003186 18267
NHNo Đông Long An - KV 

Cầu Voi
001 400,000

154 Mua Vinh Hiển Mua Vinh Hiển 017090006322 34829
NHNo Hòa Bình - Lạc Thủy - 

PGD Ba Hàng Đồi
002 400,000

155 Phạm Trọng Quỳnh Trang Phạm Trọng Quỳnh Trang 080195003788 18142
NHNo Đông Long An - KV 

Gò Đen
001 400,000

156 Nguyễn Thanh Sang Nguyễn Thanh Sang 094082007948 5380
NHNo Sóc Trăng - Kế Sách - 

PGD MeKong
008 400,000

157 Nguyễn Văn Ký Nguyễn Văn Ký 001080002614 9643

NHNo Sóc Sơn - Hội Sở - 

PGD khu công nghiệp Nội 

Bài

002 400,000

158 Phan Hữu Phước Phan Hữu Phước 072090013403 22581
NHNo Tây Ninh - CN 

Dương Minh Châu - Hội sở
001 400,000

159 Nguyễn Thị Liên Đào Văn Trung 040083021415 11213
NHNo Nam Nghệ An - Đô 

Lương - PGD Xuân Bài
004 400,000

160 Nguyễn Văn Hiệp Nguyễn Văn Hiệp 082065027203 13515
NHNo Tiền Giang - CN Chợ 

Gạo - PGD Bến Tranh
019 400,000

161 Trần Văn Dương Trần Văn Dương 001085029757 20342
NHNo Hà Tây I - Hội Sở - 

PGD Lê Lợi
002 400,000

162 Phan Văn Nam Phan Văn Nam 001089052144 23015
NHNo Sóc Sơn - Hội Sở - 

PGD KV Nỷ
002 400,000

163 Lê Trung Hiền Lê Trung Hiền 086064019518 18285
NHNo Vĩnh Long - Bình 

Minh - PGD Đông Bình
008 400,000

164 Huỳnh Văn Thiệt Huỳnh Văn Thiệt 075073000863 24975
NHNo Bắc Đồng Nai - Vĩnh 

Cửu - Hộ sở
013 400,000

165 Nguyễn Ngọc Điệp Nguyễn Ngọc Điệp 015187012576 19552 NHNo Yên Bái - Hội Sở 020 400,000

166 Nguyễn Hoàng Lâm Nguyễn Hoàng Lâm 083085009332 9316
NHNo Bến Tre - CN Châu 

Thành - Hội sở
019 400,000

167 Nguyễn Thị Xuân Nguyễn Thị Xuân 025163002080 20043
NHNo Phú Thọ - Thanh 

Thủy - Hội sở
010 400,000

168 Công ty TNHH TM DV Kim Nhật Huy VÕ TRẦN TUYẾT LAN 080164012546 21195
NHNo Đông Long An - Hội 

sở - PGD Lương Bình
001 400,000

169 Bùi Nguyễn Phúc Bùi Nguyễn Phúc 080072003076 18223
NHNo Đông Long An - Thủ 

Thừa - Hội sở
001 400,000

170 Phạm Ngọc Khanh Phạm Ngọc Khanh 075088016401 17200
NHNo Bắc Đồng Nai - Vĩnh 

Cửu - Hộ sở
013 400,000

171 Hà Văn Gia Hà Văn Gia 024082021649 22777 NHNo Bắc Giang - Tân Yên 012 400,000

172 Phạm Ngọc Khanh Phạm Thị Minh Thơ 075190026577 17200
NHNo Bắc Đồng Nai - Vĩnh 

Cửu - Hộ sở
013 400,000

173 Xa Văn Lý Xa Văn Lý 017076012234 15008 NHNo Hòa Bình - Đà Bắc 002 400,000

174 Cty TNHH MTV Thành Việt TG Nguyễn Tấn Thành 082079013303 21506 NHNo Tiền Giang - Hội Sở 019 400,000



175 Phan Tuấn Anh Phan Tuấn Anh 084200007736 34446
NHNo Đông Long An - Cần 

Đước - PGD Long Hoà
001 400,000

176 CÔNG TY TNHH LTD ĐỨC MẠNH Đỗ Bá Mạnh 033092002223 22901
NHNo Hưng Yên II - Hội Sở 

- Phòng/Ban
002 400,000

177 CÔNG TY TNHH LTD ĐỨC MẠNH Hoàng Thị Tố Uyên 033195013274 22901
NHNo Hưng Yên II - Hội Sở 

- Phòng/Ban
002 400,000

178 CÔNG TY TNHH LTD ĐỨC MẠNH Nguyễn Trí Nam 033066003632 22901
NHNo Hưng Yên II - Hội Sở 

- Phòng/Ban
002 400,000

179 CÔNG TY TNHH LTD ĐỨC MẠNH Đỗ Bá Hưng 033067001578 22901
NHNo Hưng Yên II - Hội Sở 

- Phòng/Ban
002 400,000

180 Huỳnh Thị Kim Phượng Huỳnh Thị Kim Phượng 080177007498 18265
NHNo Đông Long An - KV 

Cầu Voi
001 400,000

181
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC 

TẾ AVA GREEN
Phan Thị Lam 040185027358 31970

NHNo Hưng Yên II - Hội Sở 

- Phòng/Ban
002 400,000

182
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC 

TẾ AVA GREEN
Nguyễn Văn Đức 033079000441 31970

NHNo Hưng Yên II - Hội Sở 

- Phòng/Ban
002 400,000

183
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC 

TẾ AVA GREEN
Đỗ Hùng Cường 001080042121 31970

NHNo Hưng Yên II - Hội Sở 

- Phòng/Ban
002 400,000

184
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC 

TẾ AVA GREEN
Nguyễn Thị Bích Thùy 040184002085 31970

NHNo Hưng Yên II - Hội Sở 

- Phòng/Ban
002 400,000

185 Bùi Thị Hậu Bùi Thị Hậu 072162000763 22626
NHNo Tây Ninh - CN Hòa 

Thành
001 400,000

186 Cty TNHH Tâm Phượng - TP Lý Thị Kim Phượng 068191004188 14216
NHNo Lâm Đồng II - Hội sở - 

PGD Tân Hội
005 400,000

187 Trần Thị Nguyệt Trần Thị Nguyệt 060182003662 24813
NHNo Bình Thuận - Tuy 

Phong
007 400,000

188 Phạm Thị Hồng Diễm Phạm Thị Hồng Diễm 080180005097 3587
NHNo Đông Long An - Thủ 

Thừa - Hội sở
001 400,000

189 Bùi Thị Kim Thanh Bùi Thị Kim Thanh 080178008541 21188
NHNo Đông Long An - Tân 

Trụ
001 400,000

190 Võ Thị Hiền Võ Thị Hiền 042172015324 25061
NHNo Bình Phước - Hội Sở - 

Phòng/Ban
013 400,000

191 Nguyễn Thị Kim Cương Nguyễn Thị Kim Cương 086165005464 36626
NHNo Vĩnh Long - Hội Sở - 

Phòng/Ban
008 400,000

192 Nguyễn Thị Trong Nguyễn Thị Trong 080162001721 23572 NHNo Long An - Vĩnh Hưng 001 400,000

193 Đặng Đình Đường Đặng Đình Đường 001067007500 15357
NHNo Hà Nội II - Phú 

Xuyên - Hội sở
002 400,000

194 Đào Duy Quỳnh Đào Duy Quỳnh 038085010890 17249
NHNo Bà Rịa VT - Xuyờn 

Mộc - Hội Sở
013 400,000

195 Nguyễn Thanh Phong Nguyễn Thanh Phong 080078021196 36757
NHNo Đông Long An - Thủ 

Thừa - Hội sở
001 400,000

196 Đỗ Phước Phú Đỗ Phước Phú 087060005897 12702
NHNo Đồng Tháp - Lai 

Vung - PGD KV I
008 400,000

197 Nguyễn Đình Thuyết Nguyễn Đình Thuyết 020086000636 12932 NHNo Lạng Sơn - Hữu Lũng 012 400,000

198 Lê Ngọc Hiến Lê Ngọc Hiến 080084019242 27579
NHNo Bắc Long An - CN 

Tân Mỹ
001 400,000

199 Trương Thanh Phước Trương Thanh Phước 080073009441 27598
NHNo Đông Long An - Tân 

Trụ
001 400,000

200 Phan Trường Nhật Phan Trường Nhật 072078013700 22593
NHNo Tây Ninh - Trảng 

Bàng - Hội sở
001 400,000

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2024

Người lập biểu

Trịnh Thị Diệu LinhĐỗ Thị Hồng Xuyến

Giám đốc Ban KHCN


